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	UBND TỈNH LÀO CAI
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số:       /BC-SNN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Lào Cai, ngày      tháng 9 năm 2024


BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất 
nông lâm nghiệp tháng 9 và 9 tháng đầu năm;
 phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024
(Tài liệu phục vụ họp giao ban tháng 9)


I. Công tác chỉ đạo điều hành
Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ động bám sát Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Chương trình số 326-CTr/TU ngày 27/12/2023 của Tỉnh ủy về Chương trình công tác năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Chỉ thị số 17/CT-UBND, ngày 20/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, kỳ họp thứ 16; với chủ đề năm 2024 “Đoàn kết - Kỷ cương - Hành động - Hiệu quả - Phát triển”. Quyết định số 3399/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; chương trình công tác số 03/CTr-UBND, ngày 10/01/2024 và văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để tổ chức chỉ đạo, điều hành hoạt động, triển khai thực hiện nhiệm vụ. 
Chủ động xây dựng chương trình công tác năm, kế hoạch hành động của ngành; kịch bản tăng trưởng ngành nông nghiệp năm 2024; kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ; tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch. Ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ Tỉnh ủy, UBND giao[footnoteRef:1]. Đặc biệt tập trung chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đề án số 01 - ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai. [1:  Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 (số 02/CT-UBND ngày 30/01/2024 ); Chỉ thị về đẩy mạnh tiến độ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 (số 15/CT-UBND ngày 10/11/2023) ; Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU về phát triển nông, lâm nghiệp, sắp xếp dân cư, xây dựng nông thôn mới năm 2024 (số 114/KH-UBND ngày 21/02/202); Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU năm 2024 (số 70/KH-UBND ngày 31/01/2024 ); Kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2024 (số 98/KH-UBND ngày 06/02/2024 ; Kế hoạch số của UBND tỉnh tổ chức Lễ ra quân phát động Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” và Phong trào thi đua “Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021, năm 2024(số 100/KH-UBND ngày 06/02/2024); Kế hoạch của BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các xã duy trì và phấn đấu hoàn thành “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai (số 104/KH-BCĐ ngày 15/02/2024). Kế hoạch triển khai thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình MTQG năm 2024 (số 243/KH-UBND, ngày 25/4/2024).] 

Chủ động ban hành và tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo mưa lũ, khắc phục hậu quả thiên tai do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 (Bão Yagi); hướng dẫn các biện pháp khôi phục sản xuất đối với lĩnh vực Nông nghiệp. Phân công nhiều đoàn công tác xuống hiện trường phối hợp với các địa phương khắc phục thiệt hại.
Tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp; hội nghị bàn giải pháp phát triển vùng trồng chuối, dứa, cây ăn quả ôn đới gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tỉnh Lào Cai giai đoạn 2024 -2025. Phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật sang thị trường Trung Quốc do Cục Bảo vệ thực vật tổ chức. Phối hợp với Viện Thú y - Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội thảo tập huấn xác định các bệnh động vật truyền lây xuyên biên giới, và bệnh truyền lây giữa người và động vật ưu tiên ở tỉnh Lào Cai. Tổ chức hội thảo về hướng dẫn doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật sang Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ. Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn. Tham gia đầy đủ các hội nghị của Tỉnh, Trung ương và các ngành, địa phương trong tỉnh.
II. Kết quả sản xuất nông lâm nghiệp 6 tháng đầu năm 
[bookmark: _GoBack]1. Trồng trọt 
1.1. Kết quả sản xuất một số sản phẩm chủ lực (theo Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy)
- Cây chè: Diện tích chè tính hết tháng 9 ước đạt 8.369 ha, đạt 97,4% KH và 108,7% CK (diện tích chè kinh doanh 5.767 ha). Kế hoạch trồng mới 300 ha tại huyện Mường Khương. Ước hết tháng 9 trồng được 90 ha, đạt 30% KH, các huyện đang tích cực chỉ đạo Nhân dân chuẩn bị đất trồng chè, thời vụ tốt nhất xong trước 30/10/2024. Sản lượng ước 46.100 tấn, bằng 126,3 % CK và 90% KH, giá thu mua chè bình quân trên 8.000đ/kg. Giá trị ước đạt trên 360 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có 1.141,4 ha chè hữu cơ tại huyện Bắc Hà, góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho người dân và bảo vệ môi trường sinh thái[footnoteRef:2].  [2:  Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 13 Công ty, hợp tác xã thu mua sản xuất chế biến chè, thị trường tiêu thụ nội tiêu và xuất khẩu sang các nước Trung Đông, thị trường Châu Âu, Mỹ, Canada, Đài Loan, Trung Quốc.] 

- Cây chuối: Tính đến 30/9 diện tích ước đạt 2.175 ha, bằng 95,2% KH và 113,3% CK. Sản lượng ước 27.958 tấn (sản lượng chuối phục vụ xuất khẩu 21.620 tấn, giá trị ước 86 tỷ đồng). Giá bán bình quân khoảng 4.000đ/kg. Kế hoạch trồng mới 700 ha[footnoteRef:3]. Ước hết tháng 9 trồng mới đạt 470 ha, bằng 67% KH. [3:  Bát Xát 300 ha, Bảo Thắng 50 ha, Bảo Yên 50 ha, Mường Khương 300 ha. ] 

- Cây dứa: Ước hết tháng 9 đạt 2.263 ha, bằng 100,1% KH và 105% CK. Kế hoạch trồng mới 60 ha tại huyện Mường Khương. Sản lượng ước 43.936 tấn, bằng 109,9% DK (dự kiến sản lượng cả năm là 40.000 tấn) và 121,7% CK[footnoteRef:4]. Giá bán bình quân 6.000đ-7.000đ/kg. Giá trị ước đạt khoảng 270 tỷ đồng. [4:  Tình hình tiêu thụ ổn định (1/3 sản lượng được Công ty Cổ phần thực phẩm Á Châu thu mua, sản lượng còn lại được HTX Thịnh Phong và các tiểu thương thu mua xuất bán cho các nhà máy ở Bắc Giang, Ninh Bình, Hưng Yên ...). ] 

	- Cây dược liệu: Đến nay diện tích dược liệu đạt 4.246 ha (dược liệu lâu năm 3.215 ha, diện tích dược liệu hàng năm 1.031 ha[footnoteRef:5]), bằng 113,2% CK. Tổng sản lượng 9 tháng đầu năm ước đạt 16.650 tấn, bằng 117,4% CK (gồm cây dược liệu hàng năm 6.270 tấn, dược liệu lâu năm 10.380 tấn); giá trị ước đạt khoảng trên 380 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 157 ha/11 loại cây dược liệu trồng đã được Bộ Y tế đánh giá công nhận đạt các nguyên tắc, tiêu chuẩn nuôi trồng, thu hái dược liệu và các nguyên tắc, tiêu chuẩn khai thác dược liệu tự nhiên GACP. [5:  Riêng đối với diện tích cây dược liệu hàng năm kế hoạch giao 1.010 ha, đến nay thực hiện 1.031 ha, bằng 102,07% KH giao và 192,3% CK.] 

- Đàn lợn: Tổng đàn lợn ước thực hiện đến 30/9: 457.500 con, đạt 76,25% mục tiêu Nghị quyết đến năm 2025 (600.000 con), đạt 45,75% mục tiêu Nghị quyết đến năm 2030 (1.000.000 con); sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước thực hiện đến 30/9 đạt 38.500 tấn.
 - Cây Quế: Lũy kế diện tích trồng quế từ đầu năm 2024 là 1.459,3 ha (trồng mới 1.010,8 ha, trồng lại rừng 448,5 ha). Lũy kế khai thác cành, lá, vỏ quế: 148.434,2 tấn (138.813,6 tấn cành lá quế; 9.620,6 tấn vỏ quế khô); 35.883 m3 gỗ quế. Nguyên liệu khai thác tập trung ở các huyện Bắc Hà, Bảo Yên, Văn Bàn, Bảo Thắng. Giá cành, lá quế khô từ 1.500-2.000 đồng/kg; vỏ quế khô từ 35.000-50.000 đồng/kg; quế sáo 80.000-110.000 đồng/kg; gỗ quế từ 900.000-1.300.00 đồng/m3. Chiết xuất lũy kế 440,8 tấn tinh dầu với giá bán 350.000-380.000 đồng/kg. Thống kê sơ bộ, toàn tỉnh còn 100 tấn tinh dầu chưa xuất bán. 
- Phát triển kinh tế đồi rừng: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân phát triển kinh tế dưới tán rừng bền vững thông qua việc phát triển rừng có giá trị kinh tế cao như quế, trẩu, bồ đề... Cây cho lâm sản phụ như măng các loại, cánh kiến trắng, hạt trẩu, hồi, thuốc tắm người dao đỏ, dược liệu dưới tán rừng...; khai thác lâm sản khác: Lũy kế 76.938 tấn (măng tươi và các loại hạt..). Giá trị kinh tế đồi rừng lũy kế ước đạt 3.340 tỷ đồng (đạt 194% CK và 88% KH)
1.2. Kết quả sản xuất lương thực và một số cây trồng khác
Sản xuất lương thực: Tổng sản lượng lương thực có hạt ước 9 tháng đạt  191.295 tấn, đạt 58,4% KH và 99,7% CK, trong đó: Thóc 102.422 tấn, ngô 88.873 tấn. Ước cả năm 318.994 tấn, bằng 97,4% KH và 99,2% CK (Thóc 181.081 tấn, ngô 137.913 tấn).
1.2.1. Cây Lúa: Tổng diện tích gieo trồng cả năm ước 34.062 ha (vụ Xuân 9.835,4 ha, vụ Mùa 24.226,6 ha), bằng 100,1% KH và 100,3% CK; năng suất ước trên 55 tạ/ha (CK 55,82 tạ/ha), sản lượng ước đạt 190.097 tấn. Tuy nhiên do hoàn lưu cơn bão số 3, diện tích lúa thiệt hại trên 30% khoảng 2.042,3ha, sản lượng dự kiến giảm 9.016 tấn. Tổng sản lượng lúa cả năm giảm còn 181.081 tấn đạt 95,3% KH (190.097 tấn) và 95,6% CK (CK 189.640 tấn). Năng suất cả năm đạt 53,2 tạ/ha, bằng 95,3% CK)[footnoteRef:6].  [6:   Diện tích cánh đồng một giống ước thực hiện 10.200 ha, bằng 100% CK; Năng suất bình quân cả năm 63 tạ/ha, cao hơn so với sản xuất đại trà là 8,0 tạ/ha. Giống lúa thuần chất lượng được đưa vào sản xuất chiếm 70%, giống lúa lai chiếm 25%, còn lại là nhóm giống lúa khác.] 

 1.2.2. Cây Ngô: Tổng diện tích thực hiện cả năm ước 32.855,6 ha (Ngô Đông Xuân 11.498,1 ha, Ngô Mùa 21.357,5 ha), bằng 107,3% KH và 93,5% CK (35.137,4ha); Năng suất ước cả năm đạt 42 tạ/ha (CK 39,69 tạ/ha), sản lượng cả năm ước đạt 137.463 tấn. Tuy nhiên do hoàn lưu cơn bão số 3, diện tích ngô thiệt hại trên 30% khoảng 530ha, sản lượng dự kiến giảm 2.100 tấn. Tổng sản lượng giảm còn 135.363 tấn. Vụ Đông toàn tỉnh dự kiến vận động nhân dân gieo trồng thêm 600ha bù đắp sản lượng thiệt hại, nâng tổng diện tích ngô cả năm lên 33.455,6ha, sản lượng dự kiến đạt khoảng 2.550 tấn, nâng tổng sản lượng ngô cả năm dự kiến đạt 137.913 tấn đạt 100,3% KH (137.463 tấn) và 98% CK (140.810 tấn). Năng suất cả năm đạt 42 tạ/ha, bằng 105,8% CK (CK 39,69 tạ/ha). Trong đó diện tích ngô mật độ dầy 15.000 ha, bằng 100% CK; năng suất bình quân cả năm 60,5 tạ/ha, tăng hơn năng suất bình quân chung của tỉnh là 19,5 tạ/ha. Cơ cấu giống lai chiếm trên 95%, giống khác chiếm khoảng 5%.
1.2.3. Cây ăn quả ôn đới: Ước 9 tháng diện tích đạt 4.507,3 ha[footnoteRef:7], bằng 107,4% CK. Sản lượng thu hoạch 9 tháng và cả năm đạt 11.000 tấn, bằng 105,3% CK, gồm ( Mận Tam hoa 7.037 tấn, Đào: 701 tấn, Lê 3.262 tấn). Tổng giá trị ước đạt trên 330 tỷ đồng; bên cạnh việc thu hái quả, đến mùa hoa Lê, hoa Mận, hoa Đào nở nhiều địa phương tổ chức lễ hội hoặc mở cửa tham quan thu hút rất đông khách du lịch đến trải nghiệm, chụp ảnh góp phần nâng cao giá trị thu nhập cho người dân. [7:  Trong đó: Cây Lê 1.887,2 ha; cây Đào 298 ha; cây Mận 2.322,1 ha. Diện tích cho thu hoạch 2.940 ha, gồm: Lê 934,8 ha, Đào 259ha, Mận 1.747,1 ha.] 

1.2.4. Cây rau: Diện tích thực hiện 9 tháng ước đạt 11.270 ha (rau chuyên canh 2.160 ha, rau đại trà 9.110 ha). Sản lượng ước đạt 117.281 tấn (rau chuyên canh 31.850 tấn, rau đại trà 85.431 tấn), bằng 100,6% CK. Giá trị ước đạt khoảng 1.100 tỷ đồng. Trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số vùng sản xuất rau chuyên canh gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm tại các huyện Bảo Thắng, Sa Pa, Bát Xát, Bắc Hà và thành phố Lào Cai. Vùng sản xuất rau trái vụ tập trung chủ yếu tại huyện Bát Xát, Sa Pa, Bắc Hà, Si Ma Cai và Mường Khương, diện tích đạt khoảng 900 ha, sản lượng đạt gần 20.000 tấn.
1.2.5. Cây vụ Đông: Kế hoạch thực hiện 4.480ha, gồm ngô ngọt, ngô nếp 430 ha, ngô lấy hạt 786 ha, Khoai lang 239,5 ha, Khoai tây 63 ha, Hoa 54,5 ha, rau các loại 2.907 ha. Hiện nay, các địa phương đang đôn đốc Nhân dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, chuẩn bị đất để triển khai sản xuất vụ Đông.
1.2.6. Phát triển các mô hình nông nghiệp gắn với du lịch:
Khai thác tiềm năng lợi thế về đất đai, khí hậu, các sản phẩm đặc hữu nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển các mô hình nông nghiệp gắn với du lịch, nâng cao giá trị thu nhập cho người dân. Một số mô hình nông nghiệp gắn với du lịch tại huyện Bắc Hà; Sa Pa; Bát Xát; Si Ma Cai....thông qua các lễ hội hoa, lễ hội mùa đông, lễ hội đua ngựa, lễ hội xuống đồng, các hoạt động trải nghiệm mùa hoa mận, lê, sinh thái cộng đồng đã góp phần nâng cao giá trị so với mô hình nông nghiệp thuần. Thực hiện dự án "Xây dựng mô hình mẫu trồng, thâm canh cây ăn quả ôn đới gắn với phát triển du lịch sinh thái tại một số tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2023-2025". Phát triển một số mô hình trồng hoa gắn với du lịch sinh thái của HTX địa lan Tả Phìn (Sa Pa); mô hình trồng hoa hồng cổ Sa Pa; mô hình trồng hoa hồng tại Vườn Hồng Bắc Hà, các mô hình du lịch nông nghiệp khác đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
 1.3. Công tác bảo vệ thực vật: Kiểm tra giám sát công tác điều tra phát hiện sinh vật hại, thực hiện dự tính dự báo sâu bệnh hại cây trồng và tham mưu chỉ đạo phòng trừ kịp thời, đúng kỹ thuật, bảo vệ an toàn sản xuất, không để sâu bệnh lây lan làm hưởng đến năng suất, sản lượng cây trồng. Trong 9 tháng tổng diện tích cây trồng nhiễm sinh vật hại là 1212,7 ha, (không kể diện tích sâu bệnh hại trên cây lâm nghiệp), trong đó, diện tích nhiễm sinh vật gây hại trên cây lúa là 1.178,5 ha, diện tích nhiễm trên cây trồng khác là 34,2 ha. Diện tích phòng trừ là 1.047 ha, đạt khoảng 86%, cơ bản những diện tích nhiễm đến ngưỡng gây hại kinh tế được phòng trừ, còn một số diện tích nhiễm nhẹ, chưa đến ngưỡng phòng trừ.
1.4. Công tác khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 đối với sản xuất nông nghiệp
Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 đã gây ra nhiều thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp[footnoteRef:8]. Trước tình hình đó sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện công tác chỉ đạo khắc phục thiệt hại: Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết hướng dẫn nhân dân biện pháp khắc phục sau bão đối với cây trồng. Tập trung mọi nguồn lực thực hiện các biện pháp khơi thông dòng chảy, tiêu nước đệm để đảm bảo tốt việc tiêu úng và thoát lũ, ưu tiên thoát nước nhanh cho những diện tích cây trồng có nguy cơ ngập nặng, đặc biệt diện tích lúa và các cây trồng chuẩn bị đến thời kì thu hoạch. Với vùng sản xuất rau màu khuyến cáo người dân thu hoạch kịp thời diện tích đã đến thời kỳ thu hoạch để hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra, chủ động khơi thông, nạo vét mương máng, rãnh thoát nước trên ruộng rau màu; chuẩn bị hạt giống rau màu để sẵn sàng gieo trồng lại phòng mưa lớn gây khan hiếm nguồn cung thị trường. Đối với cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm: Chỉ đạo các địa phương tập trung thu hoạch nhanh, gọn đối với diện tích đang và chuẩn bị cho thu hoạch; đồng thời tiến hành cắt, tỉa tán, dọn vệ sinh tạo thông thoáng cho vườn cây đề phòng mưa dông, ngập úng. Sau mưa dông khẩn trương đào mương, rãnh thoát nước, xới phá váng để rễ cây được thông thoáng, triển khai các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, bón phân để phục hồi vườn cây. [8:   Tính đến 17h giờ ngày 18/9:- Tổng diện tích cây trồng lúa, ngô, rau màu bị thiệt hại trên 30% khoảng: 3.483,45 ha, trong đó thiệt hại từ 30-70% là 721,43ha, >70% là 2.762,02ha: Cây lúa: 2.155,67 ha (Thiệt hại 30-70%: 550,92 ha, > 70%: 1.604,74ha); cây ngô:  531,11 ha (Thiệt hại 30-70%:  68,2 ha, > 70%: 462,91ha); rau mầu: 796,67 ha (Thiệt hại 30-70%: 101,3 ha, > 70%:  694,37 ha); ngoài ra diện tích cây ăn quả lâu năm, cây chè, dược liệu bị ảnh hưởng trên 70% là 580,3 ha. Ước tính tổng sản lượng lương thực, ngô và rau màu thiệt hại khoảng 21.929 tấn, trong đó thóc khoảng 9.777 tấn, ngô 2.087 tấn và rau màu 10.065 tấn.] 

 Trình UBND tỉnh đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét hỗ trợ một số chủng loại giống cây trồng, thuộc nguồn dự trữ Quốc gia để triển khai sản xuất trong vụ Đông 2024 và vụ Xuân 2025, cụ thể: Giống lúa: 120 tấn (Đài thơm 8: 50 tấn; Thiên ưu 8: 50 tấn; VNR20: 20 tấn); Giống ngô: 40 tấn (LVN10: 10 tấn; B21: 10 tấn; HN68: 10 tấn; HN88: 10 tấn); Giống rau Bắp cải Nhật Bản: 250 Kg.
2. Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản
Bệnh dịch bệnh Lở mồm long móng trâu, bò; bệnh tụ huyết trùng trâu, bò; dịch tả lợn Châu Phi; bệnh dại xảy ra trên địa bàn tỉnh[footnoteRef:9]. Nhưng toàn ngành nông nghiệp đã phối hợp tốt với các địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh. Ước thực hiện đến 30/9: Tổng đàn gia súc 624.000 con, đạt 99,68% KH (626.000 con) và 102,75 % CK; tổng đàn gia cầm 5.350 nghìn con, đạt 102,88% KH (5.200 nghìn con) và 104,9% CK. Tổng sản lượng thịt hơi các loại 58.100 tấn, đạt 78,51% KH và 105,6% CK. Sản phẩm chăn nuôi, thủy sản được tiêu thụ chủ yếu trong tỉnh, một phần xuất bán đi thành phố Hà Nội và tỉnh Yên Bái, Vĩnh Phúc, Lai Châu, Phú Thọ, Thanh Hóa[footnoteRef:10]...  [9:  Lũy kế tình hình dịch bệnh trong 09 tháng đầu năm 2024:- Bệnh Lở mồm long móng trâu, bò: xảy ra tại 29 hộ/06 thôn/03 xã thuộc huyện Văn Bàn làm 59 con trâu, bò mắc bệnh.- Bệnh Tụ huyết trùng trâu, bò: xảy ra tại 11 hộ/01 thôn/01 xã của huyện Văn Bàn làm 25 con trâu, bò mắc bệnh; trong đó đã chết 09 con.- Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi: Xảy ra tại 07 hộ/07 thôn/07 xã thuộc huyện Văn Bàn, Si Ma Cai, huyện Bảo Yên và huyện Bát Xát làm 96 con lợn mắc bệnh, chết và cùng ô chuồng phải tiêu hủy, khối lượng tiêu hủy 3.073 kg. (Trong tháng 9 bệnh Dại xảy ra tại 01 hộ của phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai làm 01 con chó mắc bệnh. Lũy kế từ đầu năm đến nay có 03 trường hợp chó bị mắc bệnh Dại (tại xã Liên Minh và xã Trung Chải thuộc thị xã Sa Pa và phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai).]  [10:  Trong 9 tháng đầu năm: giá thịt lợn hơi siêu nạc, 4 tháng đầu năm giá lợn luôn duy trì ở mức thấp 50.000-60.000 đồng/kg, trong đó thấp nhất là thời điểm tháng 01 (giá lợn hơi siêu nạc chỉ từ 50.000-64.000 đồng/kg); từ tháng 5 đến tháng 8 giá thịt lợn hơi siêu nạc duy trì ổn định giao động từ 62.000-65.000 đồng/kg; giá gà lông màu có nhiều biến động: từ tháng 01 đến tháng 02 giá gà cao nhất 68.000-75.000 đồng/kg và ở thời điểm tháng 6, 7 giá gà lông màu thấp nhất 49.000-68.000 đồng/kg tùy loại; giá cá thương phẩm các loại duy trì ổn định. Hện nay, giá thịt lợn hơi siêu nạc đang giao động từ 65.000-68.000 đồng/kg; giá lợn đen bản địa 75.000 - 90.000 đồng/kg (tuỳ từng địa phương); giá lợn giống thương phẩm 175.000-200.000 đồng/kg; giá gà thịt lông màu giao động từ 55.000-68.000 đồng/kg. Giá cá thương phẩm duy trì ổn định: cá rô phi từ 1,0-1,5 kg/con: 40.000-45.000 đồng/kg, cá chép từ 1,5-2,0 kg/con: 45.000-50.000 đồng/kg; cá trắm đen 100.000-110.000 đồng/kg; cá trắm cỏ 62.000-65.000 đồng/kg; giá cá hồi 200.000-220.000 đồng/kg; cá tầm 175.000-185.000 đồng/kg.] 

Toàn tỉnh hiện có 292 cơ sở chăn nuôi đạt quy mô chăn nuôi trang trại trong đó có 69 trang trại chăn nuôi đạt tiêu chí kinh tế trang trại có giá trị sản xuất đạt từ 2,0 tỷ đồng/năm trở lên (Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020), chiếm 93,2% tổng số 74 trang trại đạt kinh tế trang trại của toàn tỉnh. 10 cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại ứng dụng công nghệ cao[footnoteRef:11]; 02 chuỗi sản phẩm chăn nuôi[footnoteRef:12]; 42.223 hộ chăn nuôi gia súc lớn; tổng đàn gia súc lớn toàn tỉnh 125.494 con; 2.764,6 ha cỏ, cây thức ăn; sản lượng ước đạt khoảng 700 nghìn tấn, đáp ứng được trên 50% nhu cầu thức ăn xanh cho đàn gia súc lớn. Có 61.432/77.411 hộ chăn nuôi có chuồng nuôi nhốt hợp vệ sinh chiếm 79,4%; 11.094 hộ xử lý chất thải chăn nuôi bằng Biogas và đệm lót sinh học (Biogas khoảng 7.000 hộ, đệm lót sinh học 4.094 hộ). Tiêm phòng lũy kế 1.481.921 liều[footnoteRef:13]. Công tác tiêu độc khử trùng, kiểm dịch được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quy định[footnoteRef:14]. Công tác quản lý dịch bệnh được tích cực chủ động, triển khai thực hiện. Toàn tỉnh hiện có 09 cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ, giết mổ thủ công trong đó có 05 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT. [11:  Trong đó:  01 cơ sở chăn nuôi lợn nái sinh sản; 07 cơ sở chăn nuôi lợn thịt theo quy mô chăn nuôi từ 300 đến 2.000 con; 02 cơ sở chăn nuôi gia cầm thịt, quy mô chăn nuôi thường xuyên từ 10.000 - 20.000 con.]  [12:  Chuỗi liên kết chăn nuôi gia súc, gia cầm Quý Hiền quy mô thường xuyên 500 - 600 con nái và 07 cơ sở chăn nuôi lợn thịt quy mô thường xuyên 300 - 2.000 con lợn thịt; Chuỗi liên kết chăn nuôi của HTX chăn nuôi gia súc, gia cầm Xuân Tiến, quy mô từ (150.000 con/năm). ]  [13:  Vắc xin Lở mồm long móng: 632 liều, lũy kế 51.742 liều; Vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò: 632 liều, lũy kế 51.742 liều; Vắc xin Dịch tả lợn, Tụ huyết trùng - Phó thương hàn: 10.110 liều, lũy kế 94.646 liều; vắc xin dại: 4.758 liều, lũy kế 64.723 liều; vắc xin cúm gia cầm: 192.671 liều, lũy kế 1.217.068 liều; vắc xin dịch tả lợn Châu Phi: Lũy kế 2.000. (Vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi do Công ty cổ phần AVAC Việt Nam hỗ trợ 2.000 liều).]  [14:  Trong tháng cấp 7.500 lít hóa chất cho các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác khử trùng, tiêu độc phòng chống dịch bệnh. Lũy kế cấp 15.500 lít hóa chất cho các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện Tháng tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng và phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh. Công tác kiểm dịch:Trong tháng thực hiện kiểm dịch 916 con lợn thịt, 15.000 con cá tầm giống; 252 kg thịt trâu sấy. Lũy kế kiểm dịch 09 con ngựa, 10 con bò, 63.200 con cá tầm giống, 11.360 con cá hồi giống,120.000 con cá chép giống, 916 con lợn thịt; 252 kg thịt trâu sấy. Công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y: Trong tháng kiểm tra 3.449 con Lợn, 12 con Trâu, bò, lũy kế 25.911 con Lợn, 46 con Trâu, bò. Xử lý: 02 trường hợp thịt lợn mảnh không đảm bảo vệ sinh thú y với khối lượng 80 kg. Lũy kế 07 trường hợp (04 con lợn) không đảm bảo vệ sinh thú y, Khối lượng tiêu hủy 343 kg. ] 

Diện tích nuôi trồng thuỷ sản trên ao hồ nhỏ ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2.350 ha, đạt 100% KH (2.350 ha) và 103,07% CK; sản lượng thủy sản 9.650 tấn , đạt 75,98% KH (12.700 tấn) và 103,76 % CK. Thể tích bể nuôi cá nước lạnh đạt 363.061 m3 tập trung ở các địa phương: Sa Pa, Bát Xát, Bắc Hà, Văn Bàn, Bảo Yên. 
Chủ động và kịp thời tham mưu các văn bản đôn đốc, hướng dẫn địa phương chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống đói, rét, phòng chống thiên tai cho đàn gia súc, gia cầm. 
3. Sản xuất Lâm nghiệp
3.1. Công tác quản lý, bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên
Kiện toàn và duy trì hoạt động của 178 BCĐ thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững các cấp. Củng cố và duy trì hoạt động của các đội/tổ xung kích BVR, PCCCR cấp xã, thôn; Tổ chức thường trực 24/24h trong những ngày thời tiết khô hanh kéo dài, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” “5 sẵn sàng” đảm bảo ứng cứu kịp thời để hạn chế thấp nhất thiệt hại nếu có cháy rừng xảy ra. Trong 9 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 12 vụ cháy rừng, tổng diện tích đám cháy là 125,962 ha: Trong đó: 36,352 ha rừng[footnoteRef:15]; 55,91 ha cây trồng chưa thành rừng và 33,70 ha thảm cỏ, cây bụi. [15:  Trong đó: Rừng tự nhiên 25,562 ha; rừng trồng 10,79 ha.] 

Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các cơ sở, trại nuôi ĐVHD thực hiện đúng quy định của nhà nước, tăng cường công tác quản lý động vật hoang dã đối với 86 cơ sở, trại nuôi ĐVHD với 20.583 cá thể (8.280 cá thể đực, 11.347 cá thể cái, 952 cá thể chưa xác định giới tính và 4 cá thể dưới 01 tuổi).
3.2. Công tác sử dụng và phát triển rừng 
Trồng rừng lũy kế 2.491,82 ha (trồng mới rừng sản xuất 1.321,43ha/1.700 ha, đạt 77,7% KH; trồng lại rừng đạt 1.170,39 ha). Trồng cây xanh phân tán: Lũy kế từ đầu năm đến nay trồng được 2.370.565/2.000.000 cây, đạt 118,5 % KH. Bảo vệ rừng: 277.865/277.865ha (100%KH); khoanh nuôi tái sinh: 2.714/2.763 ha (KNTS mới: 141/190 ha; KNTS chuyển tiếp: 2.573/2.573ha). Khai thác gỗ: Lũy kế 88.429,6 m3 (khai thác chính: 61.903,8 m3, khai thác cây phân tán: 26.525,8 m3). Khai thác củi: Lũy kế 292.200 ster. Khai thác lâm sản khác: Lũy kế 84.883 tấn (măng tươi và các loại hạt). Khai thác chủ yếu từ diện tích rừng do hộ gia đình quản lý, nguyên liệu gỗ khai thác phục vụ nhu cầu của các xưởng ván bóc, ghép thanh, một phần được thu mua chuyển về các tỉnh Yên Bái, Hà Nội...
 3.3. Công tác điều tra, xử lý vi phạm về lâm nghiệp
Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường tổ chức tuần tra bảo vệ rừng kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Tổng số vụ vi phạm trong tháng là 07 vụ[footnoteRef:16], lũy kế 120 vụ[footnoteRef:17] (giảm 16 vụ so CK); vi phạm xảy ra tại: Văn Bàn 04vụ; Bắc Hà 02 vụ; Bảo Yên 01 vụ. Đối tượng vi phạm: 09người/07 vụ. Xử lý trong tháng là 17 vụ[footnoteRef:18], lũy kế 127 vụ[footnoteRef:19], trong đó xử tồn năm 2023 là 31 vụ); chưa xử lý: 30 vụ. Tang vật tịch thu gồm: 7,415 m3 gỗ các loại[footnoteRef:20]. Diện tích rừng bị thiệt hại: 0,566 ha[footnoteRef:21] do bị phá. Tiền xử lý VPHC trong tháng là 87,7 triệu đồng, lũy kế 1.320,6 triệu đồng (Tiền xử phạt: 1.244,9 triệu đồng; tiền bán TV: 75,7 triệu đồng). [16:  Phá rừng trái PL 04 vụ; Khai thác rừng pháp luật 01 vụ; Vi phạm các quy định về quản lý hồ sơ trong chế biến lâm sản 02 vụ.]  [17:  Phá rừng trái pháp luật 60 vụ; Lấn chiếm rừng 03 vụ; Khai thác rừng trái pháp luật 13 vụ; Vận chuyển lâm sản trái pháp luật 19 vụ; Mua bán lâm sản trái PL 03 vụ; Tàng trữ lâm sản trái pháp luật 03 vụ; Vi phạm các quy định chung của Nhà nước về bảo vệ rừng 02 vụ; Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy gây cháy rừng 11 vụ; Khai thác trái phép môi trường rừng và thực hiện dịch vụ, kinh doanh trái phép trong rừng 02 vụ; VPQĐ về quản lý hồ sơ trong vận chuyển lâm sản 04 vụ.]  [18:  Phạt tiền 09 vụ; TTTVVC 02 vụ; BP khác 06 vụ.]  [19:  Xử lý hình sự 01 vụ (Hoàng Liên); xử lý hành chính 126 vụ (Phạt tiền 93 vụ; tịch thu tang vật vô chủ 24 vụ; ADBPKPHQ 08 vụ; không xử lý 01 vụ Lê Văn Hinh)]  [20:  Trong đó: 1,047 m3 gỗ Pơ mu xẻ; 6,368 m3 gỗ tròn thông thường.]  [21:  Trong đó: 0,133 ha rừng TNSX; 0,23 rừng TNSX khoanh nuôi tái sinh chưa có trữ lượng; 0,203 rừng TNPH khoanh nuôi tái sinh chưa có trữ lượng.] 

* Thống kê báo cáo nhanh thiệt hại sau bão: Thống kê sơ bộ đến ngày 18/9/2024: Tổng diện tích bị thiệt hại là 701,77 ha bao gồm: (i) Diện tích cây lâm sản ngoài gỗ trồng trên đất lâm nghiệp: 520,22 ha, trong đó thiệt hại >70% 369,62 ha; (ii) Diện tích cây lâm nghiệp: 181,5 ha, trong đó thiệt hại >70% 168,35 ha; (iii) Diện tích vườn giống, rừng giống thiệt hại 0,05 ha. Diện tích cây rừng bị thiệt hại sẽ tiếp tục bổ sung khi tiếp cận được hết các khu vực núi cao, xa khu dân cư và đường bị sạt lở.
4. Xây dựng nông thôn mới và Phát triển nông thôn 
4.1. Xây dựng nông thôn mới: Trong 9 tháng đầu năm, tham mưu UBND tỉnh công nhận thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 63/127 xã; duy trì 05 xã xã nông thôn mới nâng cao; 02 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới/đạt chuẩn. Đến nay các huyện, thị xã, thành phố đã công nhận được 204 Thôn Kiểu mẫu, 252 Thôn Nông thôn mới. 
Đến nay, toàn tỉnh làm được 1.111 nhà tiêu hợp vệ sinh, 512 chuồng trại gia súc hợp vệ sinh, 37 mô hình nhà sạch vườn đẹp, 37,1 km đường hoa, 26,09 km đường điện nông thôn mới, xóa 1.255 nhà tạm. Trong 9 tháng, toàn tỉnh đã thi công 530,955km trong đó: BTXM 301,905 km, cấp phối 118,7 km, mở mới 95,6 km, 14,75 km người dân tự thực hiện cứng hóa đường trục thôn, ngõ xóm và liên gia. Huy động nhân dân tham gia tự nguyện đóng góp xây dựng nông thôn mới được: 4.427,7 triệu đồng tiền mặt, 143.428 công lao động, 98.714m2 đất và nhiều hiện vật khác (quy ra tiền đạt 13.056,74 triệu đồng).
4.2. Phát triển nông thôn
	Phối hợp chặt chẽ với các huyện, thành phố theo dõi tình hình dân di cư tự do và sắp xếp dân cư trên địa bàn toàn tỉnh. Trong tháng thực hiện sắp xếp: 49 hộ; lũy kế đến sắp xếp 66 hộ[footnoteRef:22]. [22:  Trong đó  (37 hộ sắp xếp xen ghép, 29 hộ ổn định tại chỗ), giải ngân được 5.561,5 triệu đồng. Trong đó: Theo 590/QĐ-TTg, ngày 18/5/2022: Đã thực hiện di chuyển được 62 hộ nằm trong vùng có nguy cơ thiên tai nguy hiểm đến nơi an toàn; trong đó có 18 hộ đảm bảo về trình tự theo Thông tư số 24/2023/TT-BNNPTNT ngày 21/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT (Bảo Thắng: 3 hộ xen ghép, 8 hộ ổn định tại chỗ; Mường Khương 7 hộ xen ghép) còn lại 44 hộ đã chủ động di chuyển trước và chưa hoàn thiện các thủ tục hồ sơ và phương án di chuyển(SXDC xen ghép23 hộ: Bát xát 01 hộ, Si Ma Cai 4 hộ, Sa Pa 02 hộ, Bảo Yên 12 hộ, Văn Bàn 4 hộ; SXDC ổn định tại chỗ 21 hộ: Mường Khương 07 hộ, Si Ma Cai 01 hộ, Sa Pa 04 hộ, Bảo Yên 03 hộ, Văn Bàn 06 hộ)và 44 hộ này chưa được bố trí vốn di chuyển. Giải ngân 461,5 triệu đồng ngân sách huyện (Mường Khương, Bảo Thắng). Theo QĐ 1719/QĐ-TTg: 04 hộ sắp xếp xen ghép (Sa Pa 02 hộ, Văn Bàn 02 hộ). Giải ngân 5.100 triệu đồng. Trong đó: 3.840 triệu đồng vốn ĐTPT (huyện Bát Xát), 1.260 triệu đồng vốn SNKT (TP Lào Cai).] 

Tổng số HTX trên địa bàn toàn tỉnh là 315 HTX, trong tháng thành lập mới 03 HTX, lũy kế thành lập mới 11 HTX (có 208 HTX đang hoạt động; 103 HTX ngừng hoạt động; tạm ngừng hoạt động 04 HTX). Toàn tỉnh có 362 THT nông nghiệp; 74 trang trại (69 trang trại chăn nuôi, 03 trang trại nuôi trồng thủy sản; 02 trang trại tổng hợp) giảm 71 trang trại so năm 2023 (do theo kết quả rà soát của Cục Thống kê tỉnh Lào Cai, các trang trại không đạt tiêu chí về giá trị sản xuất theo Thông tư 02/2020/TT-BNNPTNT); có 101.200 máy thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp; 20 nghề truyền thống, 10 làng nghề, 2s0 làng nghề truyền thống, tăng 6,4% 03 nghề so CK. Đánh giá và công nhận 19 sản phẩm OCOP đạt 63% KH (15 sản phẩm mới; 04 sản phẩm đánh giá lại). 
	5. Công tác Quản lý chất lượng NLS và xúc tiến thương mại
5.1. Công tác quản lý chất lượng:
Trong tháng tổ chức thẩm định cấp 03 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều an toàn thực phẩm (cấp tỉnh 02, cấp huyện 01 cơ sở), lũy kế quản lý 245 cơ sở (cấp tỉnh 95 cơ sở; cấp huyện 150 cơ sở).  Lũy kế thực hiện công khai 22 cơ sở được cấp giấy chứng nhận chương trình quản lý tiên tiến trong sản xuất, chế biến[footnoteRef:23]. 22.928 cơ sở/ khoảng 25.000 cơ sở thuộc diện ký cam kết đã thực hiện ký cam kết sản xuất, kinh doanh đảm bảo ATTP. Tổ chức 02 đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra 28 cơ sở/9 huyện, lập biên bản xử lý vi phạm chuyển cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt. Thực hiện xác nhận 14 Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, đạt 70% KH; đến nay xác nhận 160 chuỗi cung ứng, đạt 81% KH giai đoạn 2021 -2025. Trong tháng tiếp nhận 05 hồ sơ tự công bố các sản phẩm nông sản thực phẩm của 02 tổ chức, tổng số tiếp nhận 106 cơ sở/296 sản phẩm tự công bố theo qui định. Tổ chức duy trì tốt diện tích 5.373 ha đã được chứng nhận sản xuất nông nghiệp hữu cơ, mục tiêu hết năm 2024 phát triển bền vững 6.669,2 ha diện tích sản xuất nông nghiệp hữu cơ với các ngành hàng hữu cơ chủ lực theo chuỗi liên kết phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu. [23:  05 cơ sở CN Vietgap; 15 cơ sở chứng nhận HACCP, ISO 2200, BRC và tương đương và 02 cơ sở chứng nhận hữu cơ) trên Website Sở Nông nghiệp và PTNT.] 

5.2. Công tác xúc tiến đầu tư, chế biến, xúc tiến thương mại và chuyển đổi số trong nông nghiệp
- Công tác xúc tiến đầu tư: Chủ động phối hợp với các địa phương nắm bắt tiến độ triển khai các dự án, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh, đưa ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện. Thu hút đầu tư mới lũy kế từ đầu năm 03 dự án đạt 100% KH, lũy kế từ đầu nhiệm kỳ 32 dự án (20 dự án đầu mới và 12 dự án nâng cấp nhà máy, cơ sở chế biến) đạt 78% mục tiêu đề án.
- Công tác xúc tiến thương mại: Chủ động cập nhật thông tin về nhu cầu, xu hướng phát triển của thị trường; hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp nắm bắt các thông tin thị trường nông sản; tổ chức các hoạt động quảng bá, giới thiệu nông sản thế mạnh của tỉnh nhằm hỗ trợ kết nối, tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Tổ chức hội nghị phổ biến các quy định và thực thi cam kết về SPS trong các Hiệp định thương mại tự do (EVFTA, RCEP...), cập nhật yêu cầu về SPS tại thị trường EU, Trung Quốc và một số quốc gia khác. Tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Thông tin, đăng ký đến doanh nghiệp, HTX tham gia trên 10 hội chợ, triển lãm trên địa bàn toàn quốc[footnoteRef:24]. [24:  Lễ hội hoa đào, quất cảnh và sản phẩm OCOP các vùng miền Xuân Giáp Thìn 2024 tại Không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội từ ngày 26/01/2024 đến ngày 01/02/2024; lễ hội sâm và hương, dược liệu quốc tế tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024; Tuần lễ sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng vùng miền và công nghệ sản xuất -bảo quản -chế biến nông sản văn 2024.] 

	- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm: Đẩy mạnh kết nối tiêu thụ nông sản của tỉnh trên nền tảng số. khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp, HTX tham gia các hệ thống để minh bạch nguồn gốc sản phẩm, tiêu thụ nông sản trên sàn thương mại điện tử. Hệ thống minh bạch thông tin truy xuất nguồn gốc điện tử nông sản với 107 doanh nghiệp/ hợp tác xã và 331 dòng sản phẩm; hệ thống hỗ trợ xúc tiến thương mại các sản phẩm nông nghiệp với 235 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân và 433 sản phẩm; hệ thống phần mềm quản lý chuỗi cung ứng nông sản an toàn với 155 chuỗi sản phẩm.
6. Thuỷ lợi - Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
6.1. Thủy lợi: 
Chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nắm bắt tình hình mực nước trong các hồ chứa, bể chứa, sông suối kịp thời trong công tác lấy nước sinh hoạt, sản xuất đáp ứng kế hoạch được ban hành. Chỉ đạo chính quyền địa phương, tổ chức, cá nhân trực tiếp khai thác vận hành công trình thường xuyên rà soát, cập nhật và thực hiện đảm bảo quy trình vận hành công trình, các phương án bảo vệ công trình, ứng phó thiên tai; sửa chữa tạm ngay đối với các hạng mục công trình hư hỏng; gia cố các hạng mục xuống cấp, vị trí sung yếu. Diện tích được chủ động tưới vụ Đông Xuân đạt 98,81% tăng 0,09% CK. Toàn tỉnh hiện có 107 đập, hồ chứa thủy lợi; Tỷ lệ kiên cố hoá công trình thuỷ lợi đập đầu mối kiên cố đạt 73,5%; kiên cố hóa kênh mương 10km, tăng 0,207%, lũy kế đạt 77,317%. Kết quả thu tiền nước từ công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn: đạt 71,5% KH về số tiền và 69,34% KH về số công trình UBND tỉnh giao. Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước HVS đạt 96,7%/96,8%; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn đạt 47%/50%.
6.2. Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: 
Công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai thường xuyên được chú trọng. Thực hiện việc trực ban PCTT, theo dõi, chuyển các bản tin cảnh báo, dự báo về thời tiết thiên tai đến các địa phương, nắm bắt số liệu thiệt hại do thiên tai gây ra kịp thời, đúng quy định.
Tình hình thiên tai 9 tháng đầu năm tiếp tục có những diễn biến phức tạp, cực đoan. Đã xảy ra 36 đợt thiên tai[footnoteRef:25], gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, hoa màu của nhân dân, đặc biệt là đợt mưa, lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra. Ước thiệt hại do thiên tai gây ra 9 tháng đầu năm: 5.791,186 tỷ đồng (trong đó từ đầu năm đến 6/9/2024 thiệt hại 142,471 tỷ đồng, riêng đợt mưa, lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, theo số ước của các huyện, thị xã, TP 5.649,389 tỷ đồng). Tăng 4.698,586 tỷ đồng so CK. [25:  04 đợt rét đậm, rét hại,trong đó rét nhất ngày 24-29/1 kèm theo mưa nhỏ trên diện rộng, nhiệt độ giảm xuống phổ biến từ 5-70C, vùng núi cao dao động từ 0-30C; 03 đợt nắng nóng, trong đó nóng nhất từ ngày 27-29/4, nhiệt độ cao nhất tại TP Lào Cai 41,70C, Phố ràng, Bảo Yên 40,50C; 29 đợt mưa lớn, dông lốc, mưa đá, lũ quét, sạt lở: Từ tháng 4- tháng 9 trên địa bàn tỉnh xảy ra rất nhiều đợt mưa lớn, kèm theo dông lốc, mưa lớn, mưa đá, sét đánh, sạt lở, lũ quét, ngập lụt như: Đợt mưa từ 31/5-10/6; đợt mưa từ ngày 24-27/6, ngày 6-8/7, ngày 22-30/7, đặc biệt là đợt mưa từ ngày 7-10/9 do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 rất nhiều nơi mưa to >100mm/24h, một số nơi mưa từ 200mm - trên 300mm/24 giờ. Mưa lớn cộng với lũ từ thượng nguồn dồn về gây lũ trên nhiều sông, suối, lũ quét, sạt lở xảy ra ở rất nhiều nơi gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân. Tình hình thiệt hại: Thiên tai làm 132 người bị chết, 23 người mất tích, 88 người bị thương, 10.022 nhà ở, 35 nhà văn hóa, 169 trường học, 10 trụ sở ủy ban nhân dân, 30 trạm y tế, 375 công trình thủy lợi, 176 công trình cấp nước bị hư hỏng; 487,623 ha ruộng tích ruộng bị sạt lở mất đất hoặc phải cải tạo nhiều mới gieo cấy trở lại, 3.011,4 ha lúa, 2.149,9 ha ngô, hoa màu, 558,01 ha cây hàng năm, 207,43ha cây ăn quả, 705,24 ha cây lâm nghiệp, 374,5ha cây công nghiệp, dược liệu, 374,35 ha thủy sản, 984 chuồng trại chăn nuôi bị hư hỏng thiệt hại, lũ cuốn trôi 147 con trâu, bò ngựa, 767 con lợn, 45.273 con gia cầm, 3.049,32 tấn cá thương phẩm, 123.200 con cá giống; các tuyến quốc lộ 4D, 4E, 70, 279 sạt lở ta luy dương 1.124 vị trí, khối lượng sạt 457.265m3, sạt ta luy âm 68 vị trí chiều dài 2.205m, các tuyến được tỉnh sạt 2.453 Vị trí, khối lượng sạt 1.200.205m3, sạt ta luy âm 181 vị trí, chiều dài 8.611m; đường do huyện, xã quản lý hư hỏng, sạt lở 1.273 Tuyến, sạt lở ta luy dương 2.644 vị trí, khối lượng sạt 3.257.228m3, sạt ta luy âm 230 vị trí chiều dài 389.151m; 951 tuyến cáp viễn thông bị đứt, 1.221 trạm BTS bị hư hỏng, 175 cột điện bị gãy đổ; 26 nhà máy thuỷ điện, 7 công ty khai thác khoáng sản bị ảnh hưởng thiệt hại. Ngoài ra còn rất nhiều thiệt hại khác về tài sản, trang thiết bị của nhân dân bị hư hỏng.] 

Tổ chức kiểm tra công tác PCTT trước mùa mưa lũ, kiểm tra hệ thống biển cảnh báo thiên tai tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở tại 9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; tham mưu chủ trương thuê dịch vụ trạm đo mưa tự động, trạm thời tiết tổng hợp. Phối hợp tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng thủ dân sự - PCTT cấp huyện tại huyện Bát Xát. 
7. Công tác nghiên cứu, sản xuất giống; dịch vụ khuyến nông phục vụ sản xuất
7.1. Công tác nghiên cứu, sản xuất và cung ứng giống
- Nghiên cứu giống: (1) Giống lúa: Chọn dòng lúa thuần; chọn lọc các dòng phân ly; sản xuất thử một số tổ hợp lúa lai hai dòng; khảo nghiệm các giống lúa thuần, lúa lai hai dòng; sản xuất thử một số tổ hợp lúa lai mới; khảo nghiệm diện hẹp; lai cặp đánh giá con lai; nhân, chọn lọc các dòng bố SNC. (2) giống cây ăn quả: Vườn tập đoàn (cây mẹ đầu dòng, bảo tồn quỹ gen) diện tích 01 ha; vườn cây ăn quả tập đoàn lưu giữ nguồn gen (bảo tồn quỹ gen cây Lê, Đào, Mận Tam Hoa, Hồng và một số giống địa phương tại Bắc Hà) diện tích 05 ha; vườn cây ăn quả Mận Tam hoa diện tích 01 ha; vườn cây ăn quả lê, đào diện tích 02 ha. Các nội dung được chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật. (3) Giống thủy sản: Duy trì chăm sóc chọn lọc đàn cá chép bố mẹ, cá chép hậu bị đảm bảo cho việc sản xuất 10 triệu cá bột, giống. Sưu tầm, lưu giữ một số loài thuỷ sản có giá trị kinh tế. Nghiên cứu đánh giá khả năng thích nghi của các giống (Cá bỗng, Lăng đuôi đỏ, lăng chấm, Chày mắt đỏ...). Cá nuôi tăng trưởng bình thường, điều kiện môi trường phù hợp với các đối tượng nuôi.
- Sản xuất giống: (1) Sản xuất giống theo mục tiêu của Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nhân nhanh duy trì các giống chuối, dứa nuôi cấy mô tế bào (giống chuối; Giống dứa MD2; Lan hồ điệp).(2) Sản xuất giống đảm bảo anh ninh lương thực và an sinh xã hội: Sản xuất hạt giống lúa vụ mùa 100 ha bao gồm: 85ha giống lúa lai (LC270, LC212, LC18), 10ha lúa thuần, 5ha bố mẹ; thực hiện chăm sóc vườn cây giống (mận, lê, đào, hồng) đảm bảo đúng yêu cầu, các cây ghép phát triển tốt; lũy kế sản xuất đạt 6,2 triệu cá bột các loại. Đạt 62% KH, bằng 115% CK[footnoteRef:26]. [26:  Do ảnh hưởng cơn bão Yagi một số diện tích sản xuất lúa ngoài tỉnh bị thiệt hại do ngập úng; diện tích sản xuất cây giống ăn quả bị ảnh hưởng do ngập úng và bồi lấp trên 6 vạn cây; sản xuất cá hương, cá giống bị ảnh hưởng do lũ cuốn trôi.] 

 - Cung ứng giống: Luỹ kế cung ứng 165,546 tấn giống lúa đạt 55 % KH và 83% CK. Cung ứng cây giống cây ăn quả lũy kế 36.800 cây (lê VH6: 33.000 cây; 3800 cây đào XP21). Lũy kế cung ứng 3,2 triệu con cá giống các loại, đạt 58% KH, bằng 128% CK.
 7.2. Công tác khuyến nông 
Bám sát định hướng chỉ đạo của UBND tỉnh, tập trung tập trung chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ Đông Xuân; triển khai sản xuất vụ Mùa. Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; thiên tai trên đàn gia súc, gia cầm, đẩy mạnh chăn nuôi an toàn, tái đàn để đảm bảo nhu cầu tiêu dùng; tuyên truyền các chương trình, Đề án, Kế hoạch, chính sách phát triển sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Triển khai, thực hiện mô hình, dự án, hoạt động khuyến nông năm 2024 đảm bảo hiệu quả[footnoteRef:27]. Xây dựng video về sản xuất nông nghiệp Lào Cai phục vụ hội nghị hợp tác giữa Sở Nông nghiệp Lào Cai với Viện khoa học NLN miền núi phía Bắc, Sở Nông nghiệp Sơn La. Đưa 22 sản phẩm OCOP 08 sản phẩm địa phương lên trang tin điện tử “Phiên chợ Khuyến nông” nhằm giới thiệu, quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.  [27:  Tập trung triển khai 04 dự án nguồn khuyến nông Quốc gia. Đối với mô hình chuyển tiếp từ năm 2023 sang 2024, đã tổ chức tập huấn, Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện mô hình thâm canh cây ăn quả ôn đới gắn với phát triển du lịch sinh thái tại xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà, hướng dẫn người dân cách làm du lịch tham quan trải nghiệm vườn lê đã bắt đầu hình thành, vào giai đoạn hoa nở và thu hoạch quả đã thu hút nhiều lượt khách đến tham quan và mua quả tại vườn. Đối với các mô hình mới (Mô hình nuôi ong mật gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm; Mô hình trồng dâu nuôi tằm ở một số tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2024-2026; Mô hình trồng quế theo hướng hữu cơ tại một số tỉnh phía Bắc), đã ban hành kế hoạch, chọn điểm, chọn hộ tham gia; tổ chức tập huấn kỹ thuật và cấp phát giống, vật tư thực hiện mô hình. Riêng dự án phối hợp với tỉnh Yên Bái ‘Xây dựng mô hình trồng dâu nuôi tằm ở một số tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2024-2026’ triển khai tại huyện Bảo Yên,diện tích 08 ha/29 hộ bị ngập úng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, diện tích bị ảnh hưởng ước tính 8 ha/25 hộ (4 ha trồng mới, 4 ha thâm canh). Tập trung rà soát điều chỉnh đối tượng tham gia dự án xây dựng Mô hình thâm canh chè theo hướng hữu cơ.. Đối với mô hình Xử lý tuần hoàn chất thải trong chăn nuôi trên địa bàn huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2024-2025 đang xây dựng dự toán chi tiết trình thẩm định làm căn cứ thực hiện. Chủ động xây dựng, thẩm định, phê duyệt và triển khai 7/8 mô hình nguồn ngân sách tỉnh năm 2024. Đối với danh mục dự án khuyến nông Trung ương được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt thực hiện giai đoạn 2025-2027: Đã xây dựng, thuyết minh 02 dự án “Xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật LMLM hướng tới phục vụ xuất khẩu giai đoạn 2025 - 2027”; “Xây dựng mô hình nuôi cá tầm, cá hồi tại các tỉnh miền núi phía Bắc gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm và phát triển thương hiệu đặc sản cá nước lạnh miền Bắc”. Phối hợp với Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng trung tâm Bắc Bộ thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam xây dựng mô hình trồng rừng thâm canh Tre ngọt lấy măng tại một số tỉnh miền núi phía Bắc thực hiện từ năm 2025 và phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Phú Thọ xây dựng dự án liên kết sản xuất chuối thực hiện năm 2025.] 

Tập trung tuyên truyền các biện pháp phòng chống, khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, hướng dẫn các địa phương khôi phục sản xuất sau bão, lũ. Phối hợp tuyên truyền trên cơ quan truyền thông về chủ trương, chính sách, định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp[footnoteRef:28]. Tư vấn hỗ trợ các HTX, doanh nghiệp, tổ nhóm nâng cao năng lực quản trị điều hành, tư vấn chuỗi giá trị, chính sách, chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. [28:  Trong 9 tháng đã thực hiện tuyên truyền 33 chuyên mục trên Báo 3 Lào Cai; In ấn, cấp phát 3.000 cuốn Bản tin Khuyến nông; đưa 77 tin, bài, 191 ảnh lên cổng thông tin điện tử của sở Nông nghiệp và các phương tiện thông tin. Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử TTKN và DVNN tỉnh Lào Cai, trên fanpage Khuyến nông Lào Cai 176 tin, bài; 06 video, đạt 70% KH.] 

 8. Công tác xây dựng cơ bản của ngành
Tham mưu các văn bản chỉ đạo điều hành lĩnh vực đầu tư xây dựng và theo dõi dự án NN vốn ngoài ngân sách. Thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình NN và PTNT gồm Thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, kè chống sạt lở. Tham gia ý kiến vào dự thảo tờ trình UBND tỉnh và dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai của UBND tỉnh.
9. Công tác khoa học công nghệ, Hợp tác
 Tích cực mời gọi, thu hút lồng ghép dự án và các nguồn lực phi chính phủ thông qua các dự án kế hoạch hợp tác để tiếp cận phương pháp chuyển giao TBKT sản xuất theo chuỗi giá trị hỗ trợ nông dân vùng khó khăn tăng thu nhập, cân bằng giới, gắn bảo vệ rừng bền vững và xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Phối hợp với xây dựng nội dung văn kiện, ngân sách thực hiện “Dự án phát triển chuỗi giá trị chè và quế hữu cơ tại tỉnh Lào Cai Việt Nam” (hiện đang thống nhất với phía cán bộ kỹ thuật vùng Nouvelle Aquitaine (Pháp) xem xét khả năng thực hiện, trước khi báo cáo UBND tỉnh theo quy định); dự án “Công nghệ khí hóa sinh khối - giải pháp năng lượng bền vững cho chế biến nông sản và quản lý chất thải ở nông thôn Việt Nam (dự án BEST). 
Tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác với cơ quan, tổ chức (GREAT, SNRM2…) để duy trì các nguồn vốn, tranh thủ sự hỗ trợ kỹ thuật nhằm thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp bền vững, chuyển dịch theo hướng phát huy lợi thế, phù hợp với nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.
10. Công tác Thanh tra
Trong 9 tháng đầu năm Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai 01 cuộc thanh tra hành chính theo Quyết định số 43/QĐ-TTr ngày 05/9/2024 về thanh tra hành chính Chi cục Trồng trọt và BVTV, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; 02 cuộc thanh tra chuyên ngành; tổ chức 02 cuộc kiểm tra chuyên ngành theo Quyết định số 47/QĐ-SNN ngày 27/2/2024; Quyết định số 311/QĐ-SNN ngày 26/7/2024. Các nội dung thanh tra, kiểm tra đang được thực hiện theo đúng quy định. Tổng số lượt tiếp công dân, số người được tiếp: 08 lượt/08 người (tiếp lần đầu 04 lượt/04 người; tiếp nhiều lần 04 lượt/04 người). Giải quyết các đơn kiến nghị, phản ánh, đơn tố cáo theo thẩm quyền.
11. Công tác cải cách hành chính; chuyển đổi số trong ngành Nông nghiệp và PTNT
11.1. Công tác cải cách hành chính
 Tiếp tục triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo Kế hoạch Kế hoạch số 442/KH-UBND ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về triển khai công tác cải cách hành chính tỉnh Lào Cai năm 2024. Đôn đốc các đơn vị, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết Thủ tục hành chính giải quyết hồ sơ và trả kết quả đúng thời gian quy định, thường xuyên theo dõi tiến độ giải quyết TTHC để hạn chế tối đa trường hợp hồ sơ TTHC bị quá hạn trong từng bước giải quyết. Rà soát thủ tục hành chính để sửa đổi, bổ sung kịp thời khi có sự thay đổi về căn cứ pháp lý, thời gian giải quyết,… Ứng dụng công nghệ thông tin vào để giải quyết TTHC, số hóa kết quả giải quyết TTHC. 100% TTHC đã được cập nhật, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC (Cổng Dịch vụ công quốc gia); 100% TTHC công bố được cập nhật, niêm yết, công khai theo quy định.
Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành 17 Quyết định, cụ thể: 08 quyết định công bố danh mục TTHC (01 Quyết định công bố danh mục TTHC bị bãi bỏ); 08 quyết định phê duyệt quy trình nội bộ và 01 quyết định bãi bỏ quy trình nội bộ TTHC thuộc các lĩnh vực Lâm nghiệp, Thú y, Thủy sản, BVTV. Tổng số thủ tục hành chính theo 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) 163 TTHC gồm: cấp tỉnh: 115 TTHC; 36 TTHC cấp huyện; 12 TTHC cấp xã.
11.2. Công tác chuyển đổi số
Tiếp tục duy trì phần mềm cấp, quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu, cập nhật được 15 mã số vùng trồng (14 mã chuối, 1 mã chè) đủ tiêu chuẩn phục vụ xuất khẩu; cấp mã cho 09 cơ sở đóng gói (chuối 6 mã, thạch đen 2 mã, chanh leo 1 mã) trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp/HTX cập nhật thông tin về doanh nghiệp, các sản phẩm của doanh, cụ thể: Hệ thống minh bạch thông tin truy xuất nguồn gốc điện tử nông sản. Sử dụng có hiệu quả thiết bị bay Flycam trong công tác khắc phục sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn do ảnh hưởng của cơn bão số 3; hệ thống trạm đo mưa tự động (62 trạm) chuyên dùng phục vụ công tác cảnh báo sớm mưa lũ, phòng chống thiên tai đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu; Hệ thống trạm thời tiết tổng hợp (3 trạm) phục vụ công tác cảnh báo, dự báo và chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai, lượng mưa đo được từ các Hệ thống trạm là cơ sở  để có các biện pháp chỉ đạo, cảnh báo, dự báo, phòng chống và ứng phó với thiên tai từ đó hạn chế thấp nhất rủi ro do thiên tai gây ra
III. Đánh giá chung
Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy và UBND tỉnh cùng với sự nỗ lực của ngành Nông nghiệp và bà con nông dân trong tỉnh nên sản xuất nông nghiệp trong 9 tháng đầu năm các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản đảm bảo, hoàn thành theo tiến độ. Công tác chuẩn bị và cung ứng giống được chuẩn bị đầy đủ và thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, khung thời vụ; công tác điều tra, dự tính dự báo sâu bệnh hại trên cây trồng được thực hiện thường xuyên, liên tục không để xảy ra thành dịch; đàn vật nuôi phát triển ổn định các sản phẩm chăn nuôi đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; công tác phòng chống đói, rét, phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi được tích cực triển khai; công tác phòng chống cháy rừng được ngành nông nghiệp và các địa phương quan tâm thực hiện; công tác vệ sinh ATTP được tăng cường đảm bảo vệ sinh ATTP trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thực phẩm cho nhân dân; các công tác khác như: khuyến nông, xây dựng nông thôn mới, phát triển nông thôn, phòng chống thiên tai được thực hiện tốt, đảm bảo yêu cầu cho phục vụ sản xuất và yêu cầu kế hoạch đặt ra. Thực hiện các hoạt động tư vấn dịch vụ công đảm bảo tiến độ, kế hoạch.
 Tuy nhiên do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, từ ngày 7-11/9/2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa to đến rất to trên diện rộng. Đặc biệt từ ngày 9-11/9/2024 nhiều nơi trên địa bàn tỉnh bị ngập, lụt sâu trên diện rộng, đồng thời xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở tại nhiều nơi, gây thiệt hại rất nghiêm trọng về người, sản xuất Nông nghiệp và cơ sở hạ tầng của Nhà nước, nhân dân, làm gián đoạn hoạt động xã hội ở vùng thiên tai.
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ vẫn còn những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân sau:
(1) Tình hình thời tiết diến biến bất thường, cực đoan, dông lốc, mứa lớn, lũ, sạt lở...., đã gây thiệt hại ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông lâm nghiệp, tiêu thụ nông sản và đời sống của Nhân dân.
(2) Năm 2024 dự báo sản xuất cây chuối gặp nhiều khó khăn, để đảm bảo duy trì và mở rộng diện tích chuối theo kế hoạch thì phải luân chuyển vùng trồng. Việc luân chuyển vùng trồng phụ thuộc rất nhiều vào quỹ đất cho sản xuất nông nghiệp của các điạ phương. Việc xuất khẩu quả chuối tươi phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc, giá cả bếp bênh, không ổn định và phải cạnh tranh với sản phẩm chuối của Lào, Campuchia, Philippines (có thời điểm giá chuối xuất khẩu của Lào Cai giảm còn 1.500 đồng/kg-2.000 đồng/kg) làm người dân không yên tâm sản xuất nên việc mở rộng diện tích chuối hàng hóa khó có thể đạt so với mục tiêu kế hoạch giao. 
	- Một số vùng chè diện tích chưa đảm bảo mật độ, còn có hộ trồng xen cây lâu năm (quế) vào nương chè; công nghệ chế biến lạc hậu, sản phẩm chế biến còn chưa đa dạng, phong phú; đồng thời, việc mở rộng diện tích trồng mới chè còn gặp khó khăn do không có nguồn nhận lực đi thực hiện đo đạc, rà soát, khoanh vẽ bản đồ để xác định đất trồng chè không trùng lấn với diện tích đất quy hoạch phát triển lâm nghiệp; việc mở rộng diện tích đối với cây dược liệu khó thực hiện do cạnh tranh với các loại cây trồng và thị trường tiêu thụ không ổn định, chưa có nhiều doanh nghiệp tham gia liên kết đầu tư sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho người dân. Việc thu mua sản phẩm của các doanh nghiệp cũng chưa ổn định do phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc nên giá thu mua bấp bênh.
	(3) Chăn nuôi gia súc, gia cầm nông hộ quy mô nhỏ, phân tán còn chiếm tỷ lệ cao trên 80% số hộ chăn nuôi; kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng còn nhiều hạn chế, người chăn nuôi thiếu kiến thức về phòng, chống dịch bệnh chưa chủ động đầu tư kinh phí mua vắc xin, hóa chất để phòng, chống dịch bệnh; một số hộ không khai báo dịch bệnh, không thực hiện triệt để biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đây chính là nguyên nhân gây ra dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Công tác triển khai xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung còn gặp nhiều khó khăn (chủ yếu vướng mắc về thủ tục đất đai). 
	(4) Việc duy trì mức độ đạt chuẩn 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025 ở các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới gặp nhiều khó khăn, thách thức. Ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 đến hạ tầng, vệ sinh môi trường, sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế của người dân khu vực nông thôn, do vậy tiến độ xây dựng nông thôn mới gặp nhiều khó khăn.
	(5) Các mô hình khuyến nông đều mang tính thời vụ; việc thẩm định, phê duyệt dự toán, cấp kinh phí thực hiện các hoạt động khuyến nông phải qua nhiều bước, thời gian kéo dài, trong khi giá vật tư biến động theo thời gian so với giá sau khi được thẩm định…gây khó khăn trong quá trình thực hiện. Do ảnh hưởng của thiên tai nên cần phải có thời gian khôi phục sản xuất, tái đàn, do đó việc triển khai mô hình khuyến nông gặp nhiều khó khăn.
	(6) Do ảnh hưởng cơn bão số 3 Yagi đã làm ảnh hưởng đến hạ tầng của Trại nghiên cứu và sản xuất rau quả Bắc Hà, Trại nghiên cứu và sản xuất giống Nông nghiệp Bát Xát (xã Quang Kim) và gây thiệt hại lớn đến công tác nghiên cứu sản xuất giống lúa, giống CAQ, giống thủy sản.
	(7) Nguồn lực, khả năng đầu tư, tiếp cận và áp dụng kỹ thuật vào sản xuất của một số bộ phận người dân, các doanh nghiệp, HTX còn nhiều hạn chế nên năng suất và chất lượng còn thấp, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thiếu bền vững. Công nghệ sản xuất và chế biến chậm đổi mới, sản phẩm chế biến còn đơn điệu, hầu hết các cơ sở chế biến chỉ sản xuất bán thành phẩm, xuất khẩu dưới dạng thô, không có thương hiệu. Chưa tiếp cận được các thị trường tiềm năng và thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược xây dựng các nhà máy chế biến nông sản để nâng cao giá trị sản phẩm.
	(8) Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở còn chưa thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo quy định. Ý thức trách nhiệm trong quản lý, chỉ đạo của một số chủ rừng chưa cao, chưa quan tâm đến công tác quản lý BVR, PCCCR trên diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao.
	* Nguyên nhân: 
- Tình hình thời tiết, khí hậu diễn biến bất thường, mưa lớn, lũ lụt, sạt lở... ảnh hưởng lớn tới phát triển sản xuất nông nghiệp của địa phương.
- Địa hình sản xuất nông nghiệp chia cắt, diện tích canh tác nhỏ lẻ, phân tán gây khó khăn trong việc ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất và hình thành các vùng tập trung. 
- Phần lớn lực lượng lao động trong sản xuất nông nghiệp có trình độ nhận thức không đồng đều, chưa qua đào tạo, chủ yếu sản xuất còn mang tính tự phát - theo tập quán canh tác truyền thống.
- Người dân vùng cao có điều kiện kinh tế còn hạn chế, ít có khả năng đầu tư sản xuất nông nghiệp theo phương thức, quy mô hàng hóa. Các doanh nghiệp, HTX sản xuất nông, lâm nghiệp khó khăn về vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và công nghệ; sản xuất nông nghiệp đòi hỏi vốn đầu tư lớn trong khi phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên nên độ rủi ro cao, do đó chưa khuyến khích, thu hút được nhiều doanh nghiệp tham gia.
- Một số địa phương chưa thực sự quan tâm và chưa quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành lĩnh vực nông nghiệp; công tác phối hợp báo cáo cung cấp số liệu nhiều khi chưa đầy đủ, kịp thời.
IV. Nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 
1. Một số chỉ tiêu chủ yếu  tháng cuối năm
- Tổng sản lượng lương thực có hạt thu hoạch đạt 83.197 tấn, lũy kế cả năm đạt 324.706 tấn, bằng 99,1% KH. Hoàn thành kế hoạch trồng chè mới 300 ha, nâng tổng diện tích chè đạt 8.595 ha, sản lượng đạt 51.230 tấn, bằng 100% KH.
- Vận động tuyên truyền nhân dân phấn đấu trồng mới cây chuối hết năm 2024 đạt 700 ha, nâng tổng diện tích chuối toàn tỉnh đạt trên 2.285 ha; cây dứa hoàn thành trồng mới trên 60 ha, nâng tổng diện tích đạt trên 2.260 ha và cây dược liệu hàng năm duy trì, phát triển trên 1.030 ha. 
- Triển khai trồng mới 533 ha cây ăn quả ôn đới tại các huyện Bắc Hà, Si Ma Cai, Mường Khương và Sa Pa, nâng tổng diện tích cây ăn quả ôn đới đạt trên 5.000 ha.
- Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Đông đạt trên 4.480 ha. Tổng giá trị sản xuất các cây trồng vụ Đông ước đạt trên 450 tỷ đồng, giá trị bình quân trên ha đất canh tác đạt trên 100 triệu đồng. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo trồng bổ sung thêm 600ha ngô và 500 ha rau màu vụ Đông 2024 nhằm bù đắp một phần thiệt hại sản lượng do bão số 3 gây ra.
 - Tổng đàn gia súc 626.000 con, đạt 100 KH; đàn gia cầm 5.300 nghìn con đạt 101,92% KH. Sản lượng thịt hơi các loại 77.000 tấn, đạt 104,5% KH. Diện tích mặt nước ao, hồ nhỏ đạt 2.350 ha. Sản lượng thủy sản các loại đạt 12.700 tấn đạt 100% KH.
 Phấn đấu kết thúc năm 2024 trồng mới 1900/1700 ha rừng sản xuất, đạt 111,7% KH; Bảo vệ 277.865 ha rừng đạt 100 % KH; Khoanh nuôi XTTS 2.763,45 ha, đạt 100% KH (Trong đó: KNTS mới 190 ha; KNTS chuyển tiếp 2.573,45 ha); tỷ lệ che phủ rừng đạt 59,2% đạt 100% KH.
 Tỷ lệ số hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh là 96,8%.
2. Nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cần triển khai hiệu quả trong 3 tháng cuối năm 2024
(1) Tiếp tục phối hợp với các địa phương, các Sở ban ngành phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được UBND tỉnh giao; triển khai thực hiện hiệu quả Đề án số 01-ĐA/TU và Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình MTQG do Sở Nông nghiệp và PTNT được giao chủ trì; triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” trên địa bàn tỉnh Lào Cai; triển khai chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án xây dựng cơ bản đảm bảo tiến độ... Tập trung lực lượng xuống cơ sở hướng dẫn nhân dân khôi phục sản xuất. Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, phối hợp với các tổ chức cá nhân kêu gọi sự ủng hộ vật tư, giống, phân bón giúp người dân sản xuất tăng vụ, gối vụ xen canh kịp thời, đảm bảo an ninh lương thực.
(2) Phối hợp với các địa phương tổ chức triển khai công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn: Hướng dẫn nhân dân gieo trồng đảm bảo khung thời vụ; tăng cường kiểm tra đồng ruộng, chủ động phòng trừ các loại sâu bệnh gây hại trên cây trồng bảo vệ an toàn sản xuất; đẩy mạnh áp dụng các biện pháp kỹ thuật để thâm canh, tăng năng suất, sản lượng cây trồng chính, cây trồng chủ lực. Tập trung chỉ đạo nhân dân thu hoạch nhanh gọn Lúa mùa theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng” kịp thời giải phóng đất cho kế hoạch sản xuất vụ Đông; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ làm đất và trồng chè, thời vụ tốt nhất kết thúc trong tháng 10. Hoàn thiện, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển vùng dâu tằm giai đoạn 2024-2025. Khẩn trương chỉ đạo hướng dẫn nông dân các biện pháp chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng sau mưa lũ, lưu ý phòng ngừa các bệnh nấm và vi khuẩn gây hại.
(3) Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về chăn nuôi, thú y, thủy sản; tăng cường kiểm tra công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm tra giám sát và chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi từ cơ sở; xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm quy mô nhỏ; theo dõi, nắm bắt tình hình chăn nuôi, tái đàn lợn, tiêu thụ lợn, thủy sản và sản xuất, cung ứng giống thủy sản; hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các địa phương thực hiện tốt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, xử lý môi trường trong chăn nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh... chủ động khắc phục, khôi phục cho đàn vật nuôi, thủy sản sau cơn bão số 3 (bão Yagi).
(4) Phối hợp với các địa phương đôn đốc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực trồng rừng đảm bảo tiến độ kế hoạch được giao, tổ chức kiểm tra, hướng dẫn công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khai thác, chế biến tiêu thụ lâm sản và việc thực thi pháp luật về lĩnh vực lâm nghiệp, xác nhận nguồn gốc lâm sản; tiếp tục chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm bám sát địa bàn được phân công phụ trách để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng tận gốc và hướng dẫn nhân dân các biện pháp PCCCR; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ phát triển rừng, tăng cường kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện của người dân và cộng đồng, ngăn chặn kịp thời các vi phạm trong vận chuyển, buôn bán, khai thác, lấn chiếm rừng trái pháp luật. Triển khai, thực hiện quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; chấp thuận nộp tiền trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác để thực hiện dự án theo quy định; tổng hợp báo cáo các nội dung đầu tư cần hỗ trợ, mức kinh phí cấp bách để PCCCR, bảo vệ rừng; tổ chức Hội nghị của Hội quế hồi tỉnh Lào Cai, kiện toàn BCH.
(5) Tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng nông thôn mới. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn trực tiếp của chương trình MTQG nông thôn mới năm 2024; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mô hình thí điểm trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh.
(6) Tiếp tục theo dõi, kiểm tra tình hình hoạt động các HTX, THT và trang trại, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; theo dõi đánh giá tình hình phát triển cơ giới, phát triển ngành nghề nông thôn, thực hiện kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn. Đôn đốc UBND các huyện, thành phố, thị xã trong việc triển khai kế hoạch thực hiện sắp xếp dân cư năm 2024. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực sắp xếp dân cư, xây dựng nông thôn mới. Thẩm định phương án cho các hộ khắc phục thiên tai ổn định tại chỗ đợt 2 trên địa bàn huyện Bảo Thắng. phối hợp chặt chẽ với các huyện, thị xã, thành phố triển khai rà soát, cập nhật lại tổng thể Kế hoạch SXDC trên địa bàn tỉnh phù hợp với thực tiễn các hộ dân tại địa phương bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.
(7) Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, quản lý, giám sát thực hiện các quy định về đảm bảo ATTP đối với cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh; duy trì và hướng dẫn các doanh nghiệp/HTX tham gia Hệ thống minh bạch thông tin truy xuất nguồn gốc điện tử nông sản cho các cơ sở và các dòng sản phẩm nông sản an toàn; hệ thống xúc tiến thương mại các sản phẩm nông nghiệp và hệ thống thông tin quản lý chuỗi sản phẩm nông sản an toàn được cấp xác nhận. Tiếp tục triển khai kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Tổ chức tuần lễ nhận diện nông sản thực phẩm an toàn và sản phẩm OCOP của tỉnh Lào Cai tại thành phố Hà Nội (dự kiến quý IV/2024); tham gia hội chợ đặc sản vùng miền năm 2024 và hội chợ triển lãm nông nghiệp Quốc tế Agroviet năm 2024 (dự kiến tháng 11/2024).
(8) Theo dõi, đánh giá, nhân rộng các mô hình chuyển tiếp năm 2023; triển khai, thực hiện đảm bảo tiến độ, kế hoạch, hiệu quả các mô hình, dự án, hoạt động khuyến nông năm 2024 được phê duyệt. Xây dựng kế hoạch hoạt động khuyến nông năm 2025 và những năm tiếp theo. Duy trì, vận hành cổng thông tin điện tử hoạt động hiệu quả. Tăng cường ứng dụng mạng xã hội vào các hoạt động khuyến nông nhằm cung cấp thông tin phục vụ sản xuất, phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thời tiết. 
(9) Triển khai theo dõi tiến độ sản xuất kịp thời tham mưu trong công tác lấy nước được đảm bảo và hiệu quả; vận hành bảo trì công trình cấp nước sinh hoạt đảm bảo nhu cầu nước sinh hoạt của người dân. Rà soát thống kê, đánh giá thiệt hại các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, cấp nước tập trung khu vực nông thôn sau cơn bão số 3 để xác định mức độ thiệt hại, đề xuất nhu cầu sửa chữa, xây mới kịp thời.
(10) Tổ chức nghiêm việc trực ban phòng chống thiên tai, nắm bắt tình hình thời tiết, tiếp nhận, chuyển bản tin cảnh báo thiên tai của Trung ương và của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cho BCH các huyện, thành phố, báo cáo tình hình thiên tai kịp thời, đúng quy định. Đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chủ động phòng, tránh, ứng phó với thời tiết cực đoan có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh; tiếp tục theo dõi, cập nhật các hộ dân nằm trong vùng thiên tai nguy hiểm, phối hợp với các ngành, địa phương thực iện di chuyển kịp thời.
(11) Rà soát, xây dựng kế hoạch phát triển ngành năm 2025 theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh.
V. Đề xuất, kiến nghị
1. Đối với UBND tỉnh
- Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng (các đội quản lý thị trường, công an, biên phòng...) và chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, quản lý các hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn, nhất là tại các chợ phiên, chợ xép khu vực vùng cao, biên giới, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần đảm bảo chất lượng vật tư hàng hóa và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Đặt hàng các công ty sản xuất thuốc bảo vệ thực vật sản xuất khảo nghiệm các loại thuốc đặc trị sâu bệnh hại trên các cây trồng chủ lực, cây trồng tiềm năng, nhất là thuốc đặc trị bệnh héo vàng lá Panama hại chuối.
2. Đối với các huyện, thị xã, thành phố
- Tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai các Đề án, kế hoạch, phát triển sản xuất nông nghiệp; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao; tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực nông, lâm nghiệp trên địa bàn. Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các dự án phát triển sản xuất thuộc danh mục các dự án chương trình MTQG giai đoạn 2021- 2025.
- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, triển khai các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất trên địa bàn; hướng dẫn các tổ chức cá nhân tiếp cận, tổ chức sản xuất theo quy định. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, giáo dục người dân nâng cao nhận thức về công tác BVR, PCCCR, chống phá rừng làm nương rẫy, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép. Tăng cường công tác truyền thông để người dân biết cách áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Tập trung chỉ đạo tốt công tác sản xuất, chăm sóc cây trồng đặc biệt nhóm cây lương thực và cây trồng chủ lực (chuối, dứa, chè, dược liệu) đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch và thời vụ, hướng dẫn và phòng trừ sâu bệnh hại kịp thời.
Trên đây là báo cáo tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp tháng 9 và 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT./.
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